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	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

PHAN RANG – THÁP CHÀM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	        
               Số:          /KH- UBND
	
Phan Rang-Tháp Chàm, ngày      tháng  4 năm 2025


KẾ HOẠCH
Triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2025


Thưc hiện Kế hoạch số 19/KH-SNNMT ngày 28/3/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2025; 
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nhằm hạn chế thấp nhất dịch bệnh có thể xảy ra và lây lan diện rộng. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2025 trên địa bàn thành phố với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm;

- Tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm có khả năng đề kháng với các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra, bảo đảm cho sản xuất chăn nuôi phát triển ổn định và bền vững trên địa bàn thành phố;

- Nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, các ban ngành và nhận thức của người chăn nuôi trong công tác phòng, chống dịch bệnh, góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, kiểm soát được bệnh Dại trên đàn chó, mèo nuôi, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và cộng đồng nhằm nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.
2. Yêu cầu 
- Giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi, dịch bệnh, nhất là các ổ dịch cũ, nơi có nguy cơ cao, khoanh vùng khống chế tiêm phòng bao vây không để lây lan diện rộng tại các địa phương;

- Tất cả đàn gia súc, gia cầm trong diện tiêm phải được tiêm phòng; tỷ lệ tối thiểu đạt 80% tổng đàn đối với các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc; chó mèo đạt 70% tổng đàn đối với bệnh Dại (theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016) trên địa bàn thành phố;
- Tổ chức triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm đồng loạt, đúng tiến độ thời gian, chủng loại vắc xin, đảm bảo kỹ thuật, đáp ứng miễn dịch cho vật nuôi và an toàn cho lực lượng tham gia tiêm phòng.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 
1. Thời gian tiêm phòng
- Đợt tiêm chính: Từ ngày 20/4/2025 đến ngày 10/6/2025, tổ chức thực hiện tiêm phòng đồng loạt cho đàn gia súc (trâu, bò, heo, dê, cừu), gia cầm (gà, vịt); 

- Tiêm phòng bổ sung: Tiêm phòng cho những gia súc, gia cầm chưa tiêm phòng trong đợt tiêm chính năm 2024 do chưa đủ điều kiện tiêm phòng (chưa đến tuổi, bị bệnh...) hoặc bỏ sót, mới nhập về; những gia súc mới tiêm phòng lần đầu phải tiêm nhắc lại;
- Tiêm phòng khi có dịch: Khi xuất hiện các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên địa bàn tỉnh, tổ chức tiêm phòng khẩn cấp bao vây vùng có dịch, vùng uy hiếp, vùng đệm theo phạm vi xác định và hướng dẫn của Chi cục chăn nuôi và Thú y.

2. Chỉ tiêu tiêm phòng

- Để tạo miễn dịch đàn cho mỗi đối tượng gia súc, gia cầm với từng loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tỷ lệ tiêm phòng tối thiểu đạt 80% tổng đàn; chó, mèo 70% tổng đàn đối với bệnh Dại. Lựa chọn vắc xin tiêm phòng Cúm gia cầm (CGC), Lở mồm long móng (LMLM), Viêm da nổi cục (VDNC) theo khuyến cáo của Cục Thú y.

- Căn cứ tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có theo báo cáo của các phường, xã, chỉ tiêu tiêm phòng vắc xin từng loại bệnh gia súc, gia cầm và chó mèo trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

a) Đàn trâu, bò:

- Tiêm phòng vắc xin Tụ huyết trùng: 2.000 con; có thể sử dụng vắc xin Tụ
huyết trùng chủng P52 (độ dài miễn dịch 12 tháng) hoặc vắc xin Tụ huyết trùng keo phèn (độ dài miễn dịch 06 tháng);

- Tiêm phòng Vắc xin LMLM: 2.000 con; sử dụng vắc xin LMLM nhị giá típ O và A (Aftovax hoặc Aftovax Bivalent).

- Tiêm phòng vắc xin VDNC: 2.524 con. Sử dụng vắc xin VDNC được
phép lưu hành tại Việt Nam theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đơn vị cung ứng vắc
xin, có thể lựa chọn vắc xin sản xuất trong nước: Vắc xin Avac LSD Live (Công ty
Cổ phần Avac Việt Nam); Vắc xin Lumpyvac của Công ty VETAL AMIAL
HEALTH PRDUCTS SA, Thổ Nhĩ Kỳ (Nhà nhập khẩu Công ty Cổ phần kinh
doanh thuốc thú y Amavet); Vắc xin Mevac LSD của Công ty MIDDLE EAST
FOR VACCINES (MEVAC), Ai Cập (Nhà nhập khẩu: Công ty TNHH thú y Đông Phương) để tổ chức tiêm phòng;
- Vận động, khuyến cáo người chăn nuôi chủ động mua vắc xin LMLM,VDNC tiêm phòng cho trâu, bò của mình (ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước).
b) Đàn heo:

- Tiêm phòng vắc xin LMLM, Dịch tả, Tụ huyết trùng: 650 con/mỗi loại
vắc xin;
- Khuyến khích các hộ chăn nuôi, trang trại tự chủ động mua vắc xin Tai
xanh (các loại vắc xin Tai xanh heo được phép lưu hành tại Việt Nam đều đảm bảo
hiệu lực trong phòng, chống dịch) và vắc xin Phó thương hàn để phòng bệnh cho
đàn heo nuôi.

- Đối với vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP): Khuyến cáo các hộ chăn
nuôi, trang trại chủ động kinh phí mua vắc xin DTLCP để phòng, chống dịch bệnh
cho đàn heo nuôi của mình; phối hợp cơ quan thú y tổ chức lấy mẫu giám sát, đánh
giá sau tiêm phòng vắc xin DTLCP. Sử dụng vắc xin DTLCP được phép lưu hành
tại Việt Nam theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đơn vị cung ứng vắc xin theo
khuyến cáo của Cục Thú y gồm: (i) Vắc xin AVAC ASF LIVE cũa Công ty Cổ
phần Avac Việt Nam; (ii) Vắc xin NAVET-ASFVAC của Công ty Cổ phần thuốc
thú ý Navetco.
* Lưu ý: trong quá trình triển khai tiêm phòng vắc xin DTLCP, có thể các
đàn heo đã nhiễm vi rút DTLCP thực địa và các mầm bệnh khác, nhưng chưa có
biểu hiện triệu chứng lâm sàng, nên khi đàn heo được tiêm vắc xin DTLCP, rất có
thể có phản ứng, phát bệnh, bị chết và buộc phải xử lý ổ dịch, tiêu hủy lợn bệnh
theo quy định.
c. Dê, cừu: Khuyến khích người chăn nuôi chủ động mua vắc xin tụ huyết trùng, LMLM, đậu dê tiêm phòng cho đàn dê, cừu.
d. Gia cầm: Tiêm phòng vắc xin CGC (thể độc lực cao): kết quả giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm của Cục thú y cho thấy: Giải trình tự và phân tích gen phát hiện có 3 chủng vi rút CGC A/H5N1, A/H5N6 tại các ổ dịch, các chợ và điểm buôn bán gia cầm của Việt Nam trong các năm 2022-2023; các nhánh vi rút CGC không có biến đổi lớn về di truyền, khuyến cáo sử dụng vắc xin Navet-Vifluvac 2 để phòng bệnh CGC cho cả vi rút cúm A/H5N1, vi rút cúm A/H5N6 gây ra.
Ngoài ra còn khuyến cáo các hộ chăn nuôi gia cầm tiêm phòng các loại bệnh như Tụ huyết trùng (gà, vịt), Gumboro (gà), đậu gà, tiêm phòng vắc xin Niu cát xơn trên gà, vắc xin dịch tả vịt.

e. Tiêm phòng vắc xin Dại: Chó, mèo
Hằng năm, ưu tiên tiêm vào trước thời điểm nắng nóng, trước mùa hè
(tháng 3-4). Tổ chức tiêm vắc xin Dại trên 70% đàn chó, mèo, đảm bảo tối thiểu
nhất 1 lần/năm. Ngoài ra, phải thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung cho đàn
chó, mèo mới phát sinh hoặc chó, mèo đã hết thời gian miễn dịch bảo hộ.
III. KINH PHÍ TIÊM PHÒNG
Kinh phí tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố năm 2025 thực hiện theo quy định hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Chi cục Chăn nuôi và Thú y
- Căn cứ điều kiện thực tế và nhân lực tiêm phòng tại địa phương xây dựng phương án tổ chức tiêm phòng theo hình thức phù hợp (đại trà hoặc cuốn chiếu). 
- Phối hợp UBND các phường, xã tổ chức tiêm phòng đợt 1/2025 theo đúng thời gian, đúng tiến độ và đạt hiệu quả. 
- Chủ động liên hệ các đơn vị  liên quan và cấp phát kịp thời vắc xin, hóa chất, vật tư dụng cụ, bảo hộ lao động (nếu có).

2. Trung tâm Y tế thành phố: Phối hợp, chỉ đạo các Trạm Y tế phường, xã tuyên truyền cho nhân dân ý thức ngăn ngừa sự lây lan của bệnh Cúm gia cầm sang người; Giám sát chặt chẽ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt lưu ý đến người dân sống gần ổ dịch; xử lý kịp thời những trường hợp nghi ngờ bị lây nhiễm.

3. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố: Tổ chức tuyên truyền về công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm, chó mèo để nhân dân biết, thực hiện.

4. Phòng  Nông nghiệp và Môi trường: Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2025  đúng tiến độ, đạt hiệu quả; tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo quy định.
5. Ủy ban nhân các phường, xã
- Thông báo lịch và thời gian tiêm phòng cụ thể cho từng thôn, khu phố. Tăng cường công tác tuyên truyền trên loa, đài phát thanh và nhiều phương tiện khác nhằm hỗ trợ đắc lực cho đợt tiêm phòng gia súc, gia cầm đạt kết quả cao.

- Phân công, bố trí lực lượng thống kê đàn chó, mèo nuôi; tiếp tục tuyên truyền vận động chủ nuôi chó, mèo chủ động kinh phí tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo; đồng thời, chủ động phối hợp với cơ quan Thú y để triển khai tiêm vắc xin Dại cho chó, mèo đảm bảo đạt yêu cầu.

- Phối hợp, tổ chức hướng dẫn, giám sát việc tiêm phòng và cấp giấy chứng nhận tiêm phòng bệnh Dại, đánh giá kết quả tiêm phòng, thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại khu vực đã tổ chức tiêm phòng theo kế hoạch của UBND thành phố.
- Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng vắc xin, trốn tránh không tiêm phòng, làm trái nguyên tắc trong phòng, chống dịch.

- Báo cáo kết quả kết thúc đợt tiêm phòng về UBND thành phố (qua phòng Nông nghiệp và Môi trường) trước ngày 15/6/2025. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ngành thuộc thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân thành phố (qua phòng Nông nghiệp và Môi trường thành phố) để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết theo quy định./.
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- TT. HĐND thành phố;       
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